
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 07-2025 

Tuần 1: Từ ngày 30/06- 04/07/2025 

 

THỜI 

GIAN 

Thứ 2 

 

Thứ 3  

 

Thứ 4  

   

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

7h- 8h30 Đón trẻ - Tập cho 

trẻ biết chào ba 

mẹ.  

- Tập thể dục. 

- Ăn sáng. 

Đón trẻ - Tập 

cho trẻ biết chào 

ba mẹ.  

- Tập thể dục. 

-Ăn sáng. 

Đón trẻ - Tập 

cho trẻ biết 

chào ba mẹ.  

- Tập thể dục. 

Ăn sáng. 

Đón trẻ - Tập 

cho trẻ biết 

chào ba mẹ.  

- Tập thể dục. 

Ăn sáng. 

Đón trẻ - Tập 

cho trẻ biết 

chào ba mẹ.  

- Tập thể dục. 

Ăn sáng. 

8h30 – 9h Hướng dẫn trẻ 

biết kí hiệu tủ của 

mình. 

 

Hướng dẫn trẻ 

biết cất cặp đúng 

tủ. 

 

Tập cho trẻ 

biết đi vệ sinh 

đúng nơi quy 

định. 

Làm quen lớp 

học. 

Dạy trẻ biết 

đóng mở cửa 

tủ cặp nhẹ 

nhàng, đúng 

cách. 

9h15 – 10h HĐVC:  

chơi đồ chơi 

trong lớp 

 

HĐVC  

Đồ chơi trong 

lớp 

 

HĐVC  

TCDG: “kéo 

cưa lừa xẻ”. 

HĐVC  

làm quen đồ 

chơi gia đình. 

HĐVC :  

TCDG: Trời 

nắng trời mưa. 

10h15 – 

11h 

Ăn trưa. 

  

  

Ăn trưa 

 

Ăn trưa  

Tập cho trẻ 

vào bàn ăn.  

 

Ăn trưa  

Tập cho trẻ 

vào bàn ăn.  

Ăn trưa. 

Tập cho trẻ 

vào bàn ăn.  

 

11h20 – 

14h00 

Ngủ trưa Ngủ trưa Ngủ trưa Ngủ trưa Ngủ trưa 

14h20 – 

15h 

Vệ sinh – ăn xế Vệ sinh – ăn xế Vệ sinh – ăn xế Vệ sinh – ăn 

xế 

Vệ sinh – ăn 

xế 

15h – 

15h45 

Trẻ chơi đồ chơi 

lắp rắp. 

Trẻ chơi tự do. Động viên trẻ 

đi học không 

khóc. 

Động viên trẻ 

đi học không 

khóc. 

Động viên trẻ 

đi học không 

khóc. 

15h45-

16h30 

Trả trẻ  Trả trẻ Trả trẻ (trao 

đổi PH 1 số trẻ 

đặc biệt) 

Trả trẻ Trả trẻ 

         
 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MẨU GIÁO HỒNG PHÚC 

               KHỐI MẦM  

 

 



 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 07-2025  

TUẦN 2: Từ ngày 07/07 -11/07/2025 

 

THỜI 

GIAN 

Thứ 2 

 

Thứ 3  

 

Thứ 4  

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

7h- 8h30 Đón trẻ - Tập 

cho trẻ biết 

chào ba mẹ.  

- Tập thể dục. 

Ăn sáng. 

Đón trẻ - Tập cho 

trẻ biết chào ba 

mẹ.  

- Tập thể dục. 

Ăn sáng. 

Đón trẻ - Tập 

cho trẻ biết 

chào ba mẹ.  

- Tập thể dục. 

Ăn sáng. 

Đón trẻ - Tập 

cho trẻ biết 

chào ba mẹ.  

- Tập thể dục. 

Ăn sáng. 

Đón trẻ - Tập 

cho trẻ biết 

chào ba mẹ.  

- Tập thể dục. 

Ăn sáng. 

8h30 – 9h Hướng dẫn 

trẻ để dép 

đúng nơi quy 

định. 

 

Hướng dẫn trẻ 

biết cất cặp đúng 

tủ. 

 

Tập cho trẻ 

biết đi vệ sinh 

đúng nơi quy 

định. 

Làm quen lớp 

học. 

Dạy trẻ biết 

đóng mở cửa 

tủ cặp nhẹ 

nhàng,đúng 

cách. 

9h15 – 

10h 

HĐVC:  

Làm quen đồ 

chơi xây 

dựng. 

HĐVC :  

Làm quen đồ chơi 

âm nhac 

HĐVC: 

Vui chơi 

ngoài trời 

HĐVC:  

Làm quen  đồ 

chơi  phân 

vai. 

HĐVC: 

 Chơi ngoài 

trời 

10h15 – 

11h 

Ăn trưa ( tập 

cho trẻ biết 

ngồi vào bàn 

ăn.). 

Ăn trưa (tập cho 

trẻ biết ngồi ngay 

ngắn khi ăn). 

Ăn trưa (trẻ 

biết ngồi ngay 

ngắn khi ăn). 

Ăn trưa( trẻ 

biết ngồi ngay 

ngắn khi ăn) 

Ăn trưa ( trẻ 

biết ngồi ngay 

ngắn khi ăn) 

11h20 – 

14h00 

Ngủ trưa (tập 

cho trẻ đi vệ 

sinh trước khi 

đi ngủ.) 

Ngủ trưa(tập cho 

trẻ đi vệ sinh 

trước khi đi ngủ.) 

Ngủ trưa( tập 

trẻ biết nằm 

ngay ngắn khi 

ngủ) 

Ngủ trưa( tập 

trẻ biết nằm 

ngay ngắn khi 

ngủ) 

Ngủ trưa( tập 

trẻ biết nằm 

ngay ngắn khi 

ngủ) 

14h20 – 

15h 

Vệ sinh – ăn 

xế 

( tập trẻ biết 

rửa tay khi 

tay dơ) 

Vệ sinh – ăn xế( 

tập trẻ biết rửa tay 

khi tay dơ) 

Vệ sinh – ăn 

xế( tập trẻ 

biết bỏ rác 

đúng nơi quy 

định) 

Vệ sinh – ăn 

xế 

( tập trẻ biết 

bỏ rác đúng 

nơi quy định) 

Vệ sinh – ăn 

xế 

( tập trẻ biết 

bỏ rác đúng 

nơi quy định) 

15h – 

15h45 

Nghe hát các 

bài hát quen 

thuộc 

Nghe hát các bài 

hát quen thuộc 

Động viên trẻ 

đi học không 

khóc. 

Xem phim lễ 

giáo. 

Động viên trẻ 

đi học không 

khóc. 

15h45-

16h30 

Trả trẻ . 

 

Trả trẻ - Trao đổi 

với phụ huynh 

Trả trẻ Trả trẻ - Trao 

đổi với phụ 

huynh 

Trả trẻ 

  

TRƯỜNG MẨU GIÁO HỒNG PHÚC 

                 KHỐI MẦM  

 

 



KẾ HOẠCH HÈ THÁNG 7 – 2025 

TUẦN 3: Từ ngày 14 -18/07/2025 

 

THỜI 

GIAN 

Thứ 2 

 

Thứ 3  

 

Thứ 4  

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

7h- 

8h30 

Đón trẻ - tập thể 

dục – Ăn sáng 

Tập trẻ biết 

khoanh tay chào 

ba mẹ và cô giáo. 

Đón trẻ - tập thể 

dục – Ăn sáng 

Tập trẻ biết 

khoanh tay chào 

ba mẹ và cô 

giáo. 

Đón trẻ - tập 

thể dục  

Ăn sáng 

 

Đón trẻ - tập 

thể dục  

Ăn sáng 

Đón trẻ  

- tập thể dục 

Ăn sáng 

 

8h30 – 

9h 

Dạy trẻ bài thơ 

đức tính Lễ Phép. 

 

Tập cho trẻ làm 

quen với giấy và 

bút màu. 

 

Dạy trẻ hát bài 

Cháu đi mẫu 

giáo. 

Tập trẻ biết  tập 

thể dục. 

Dạy trẻ biết 

đóng mở cửa tủ 

cặp nhẹ 

nhàng,đúng 

cách. 

9h15 – 

10h 

HĐVC:  

Làm quen đồ chơi 

xây dựng 

HĐVC :  

Làm quen  đồ 

chơi âm nhac 

HĐVC: 

Tập trẻ biết cất 

đồ dùng đúng 

nơi quy định 

HĐVC:  

Tập trẻ biết lấy 

và cất đồ chơi 

đúng chỗ. 

HĐVC: 

 Chơi ngoài trời 

10h15 – 

11h 

Ăn trưa ( tập trẻ 

biết vào bàn ăn, 

cầm muỗng xúc 

cơm) 

Ăn trưa (tập trẻ 

biết cầm muỗng 

xúc cơm). 

Ăn trưa (trẻ 

biết ngồi ngay 

ngắn khi ăn). 

Ăn trưa( Tập 

cho trẻ biết dẹp 

tô sau khi ăn) 

Ăn trưa( Tập 

cho trẻ biết dẹp 

tô sau khi ăn) 

11h20 – 

14h00 

Ngủ trưa (tập cho 

trẻ đi vệ sinh 

trước khi đi ngủ.) 

Ngủ trưa(tập cho 

trẻ biết phụ cô 

lấy gối.) 

Ngủ trưa(tập 

cho trẻ biết phụ 

cô lấy gối.) 

Ngủ trưa(tập 

cho trẻ biết phụ 

cô lấy gối.) 

Ngủ trưa(tập 

cho trẻ biết phụ 

cô lấy gối.) 

14h20 – 

15h 

Vệ sinh – ăn xế 

( tập trẻ biết nói 

khi có nhu cầu: đi 

vệ sinh, uống 

nước…, rửa tay 

khi tay dơ) 

Vệ sinh – ăn xế 

( tập trẻ biết nói 

khi có nhu cầu: 

đi vệ sinh, uống 

nước…, rửa tay 

khi tay dơ) 

Vệ sinh – ăn xế 

( tập trẻ biết 

nói khi có nhu 

cầu: đi vệ sinh, 

uống nước…, 

rửa tay khi tay 

dơ) 

Vệ sinh – ăn xế 

( tập trẻ biết nói 

khi có nhu cầu: 

đi vệ sinh, uống 

nước…, rửa tay 

khi tay dơ) 

Vệ sinh – ăn xế 

( tập trẻ biết nói 

khi có nhu cầu: 

đi vệ sinh, uống 

nước…, rửa tay 

khi tay dơ) 

15h – 

15h45 

Nghe hát các bài 

hát quen thuộc 

Ôn bài thơ lể 

phép 

Động viên trẻ 

đi học không 

khóc. 

Ôn lại bài hát 

cháu đi mẫu 

giáo. 

Động viên trẻ đi 

học không 

khóc. 

15h45-

16h30 

Trả trẻ . 

Trẻ chơi tự do. 

Trả trẻ - Trao đổi 

với phụ huynh 

Trả trẻ, tập kỹ 

năng cầm bút 

tô màu. 

Trả trẻ - Trao 

đổi với phụ 

huynh 

Trả trẻ, làm 

quen kỷ năng tô 

màu 

  

TRƯỜNG MẨU GIÁO HỒNG PHÚC 

             KHỐI MẦM  

 

 



                                  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 07- 2025 

TUẦN 4: Từ ngày 21/07 – 25/07/2025 

 

THỜI 

GIAN 

Thứ 2 

 

Thứ 3  

 

Thứ 4  

    

Thứ 5 

    

Thứ 6 

 

7h- 

8h30 

-Đón trẻ - tập 

thể dục – Ăn 

sáng. 

- Tập trẻ biết 

khoanh tay, 

cuối đầu chào 

ba mẹ và cô 

giáo. 

- Đón trẻ - tập thể 

dục – Ăn sáng 

- Tập trẻ biết 

khoanh tay, cuối 

đầu chào ba mẹ 

và cô giáo. 

- Đón trẻ - tập 

thể dục – Ăn 

sáng 

- Tập trẻ biết 

khoanh tay, cuối 

đầu chào ba mẹ 

và cô giáo. 

- Đón trẻ - tập 

thể dục – Ăn 

sáng 

- Tập trẻ biết 

khoanh tay, 

cuối đầu chào 

ba mẹ và cô 

giáo. 

- Đón trẻ - tập thể 

dục – Ăn sáng 

- Tập trẻ biết 

khoanh tay, cuối 

đầu chào ba mẹ và 

cô giáo. 

8h30 – 

9h 

Bài thơ: Bạn 

mới 

 

Bài hát: Trường 

của chúng cháu là 

trường MN 

 

Làm quen với 

đất nặn. 

Tập trẻ kỹ 

năng cầm bút 

tô màu 

Rèn trẻ xếp hàng 

ngay ngắn. 

9h15 – 

10h 

HĐVC: 

Chơi ngoài trời 

Quan sát con 

cá. 

TCDG: kéo co 

HĐVC :  

Làm quen  góc 

âm nhac 

HĐVC: 

Chơi ngoài trời 

Quan sát hồ cá. 

TCDG: mèo 

đuổi chuột 

HĐVC:  

Làm quen  góc 

phân vai. 

HĐVC: 

 Chơi ngoài trời 

Quan sát cây xanh 

trong sân trường. 

TCDG: cáo và thỏ. 

10h15 

– 11h 

Ăn trưa ( giới 

thiệu các món 

ăn cho trẻ). 

Ăn trưa (tập cho 

trẻ biết ngồi ngay 

ngắn khi ăn). 

Ăn trưa (trẻ biết 

ngồi ngay ngắn 

khi ăn). 

Ăn trưa( trẻ 

biết dẹp tô, 

muỗng đúng 

chổ sau ăn.) 

Ăn trưa( trẻ biết 

dẹp tô, muỗng 

đúng chổ sau ăn.) 

11h20 

– 

14h00 

Ngủ trưa (tập 

cho trẻ đi vệ 

sinh trước khi đi 

ngủ.) 

Ngủ trưa(tập cho 

trẻ đi vệ sinh 

trước khi đi ngủ.) 

Ngủ trưa( tập trẻ 

biết nằm ngay 

ngắn không nói 

chuyện khi  ngủ) 

Ngủ trưa( tập 

trẻ biết nằm 

ngay ngắn 

không nói 

chuyện  khi 

ngủ) 

Ngủ trưa( tập trẻ 

biết nằm ngay 

ngắn không nói 

chuyện khi ngủ) 

14h20 

– 15h 

Vệ sinh – ăn xế 

( tập trẻ biết rửa 

tay khi tay dơ) 

Vệ sinh – ăn xế( 

tập trẻ biết rửa tay 

khi tay dơ) 

Vệ sinh – ăn xế( 

tập trẻ biết bỏ 

rác đúng nơi quy 

định) 

Vệ sinh – ăn xế 

( tập trẻ biết bỏ 

rác đúng nơi 

quy định) 

Vệ sinh – ăn xế 

( tập trẻ biết bỏ rác 

đúng nơi quy định) 

15h – 

15h45 

Nghe hát các 

bài hát quen 

thuộc 

Nghe hát các bài 

hát quen thuộc 

Động viên trẻ đi 

học không khóc. 

Xem phim lễ 

giáo. 

Động viên trẻ đi 

học không khóc. 

15h45-

16h30 

Trả trẻ - Trao 

đổi với phụ 

huynh về trẻ. 

Trả trẻ - Trao đổi 

với phụ huynh 

Trả trẻ Trả trẻ - Trao 

đổi với phụ 

huynh 

Trả trẻ 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MẨU GIÁO HỒNG PHÚC 

              KHỐI MẦM  

 

 



KẾ HOẠCH HÈ THÁNG 7 – 2025 

TUẦN 5: Từ ngày 28/07- 01/08/2025 

 

THỜI 

GIAN 

Thứ 2 

 

Thứ 3  

 

Thứ 4  

    

Thứ 5 

    

Thứ 6 

   

7h- 

8h30 

Đón trẻ - tập thể 

dục – Ăn sáng 

Tập trẻ biết 

khoanh tay chào 

ba mẹ và cô giáo. 

Đón trẻ - tập thể 

dục – Ăn sáng 

Tập trẻ biết 

khoanh tay chào 

ba mẹ và cô 

giáo. 

Đón trẻ - tập 

thể dục  

Ăn sáng 

 

Đón trẻ - tập 

thể dục  

Ăn sáng 

Đón trẻ  

- tập thể dục 

Ăn sáng 

 

8h30 – 

9h 

Dạy trẻ bài thơ 

đức tính Lễ Phép. 

 

Tập cho trẻ làm 

quen với giấy và 

bút màu. 

 

Dạy trẻ hát bài 

Cháu đi mẫu 

giáo. 

Tập trẻ biết  tập 

thể dục. 

Dạy trẻ biết 

đóng mở cửa tủ 

cặp nhẹ 

nhàng,đúng 

cách. 

9h15 – 

10h 

HĐVC:  

Làm quen đồ chơi 

xây dựng 

HĐVC :  

Làm quen  đồ 

chơi âm nhac 

HĐVC: 

Tập trẻ biết cất 

đồ dùng đúng 

nơi quy định 

HĐVC:  

Tập trẻ biết lấy 

và cất đồ chơi 

đúng chỗ. 

HĐVC: 

 Chơi ngoài trời 

10h15 – 

11h 

Ăn trưa ( tập trẻ 

biết vào bàn ăn, 

cầm muỗng xúc 

cơm) 

Ăn trưa (tập trẻ 

biết cầm muỗng 

xúc cơm). 

Ăn trưa (trẻ 

biết ngồi ngay 

ngắn khi ăn). 

Ăn trưa( Tập 

cho trẻ biết dẹp 

tô sau khi ăn) 

Ăn trưa( Tập 

cho trẻ biết dẹp 

tô sau khi ăn) 

11h20 – 

14h00 

Ngủ trưa (tập cho 

trẻ đi vệ sinh 

trước khi đi ngủ.) 

Ngủ trưa(tập cho 

trẻ biết phụ cô 

lấy gối.) 

Ngủ trưa(tập 

cho trẻ biết phụ 

cô lấy gối.) 

Ngủ trưa(tập 

cho trẻ biết phụ 

cô lấy gối.) 

Ngủ trưa(tập 

cho trẻ biết phụ 

cô lấy gối.) 

14h20 – 

15h 

Vệ sinh – ăn xế 

( tập trẻ biết nói 

khi có nhu cầu: đi 

vệ sinh, uống 

nước…, rửa tay 

khi tay dơ) 

Vệ sinh – ăn xế 

( tập trẻ biết nói 

khi có nhu cầu: 

đi vệ sinh, uống 

nước…, rửa tay 

khi tay dơ) 

Vệ sinh – ăn xế 

( tập trẻ biết 

nói khi có nhu 

cầu: đi vệ sinh, 

uống nước…, 

rửa tay khi tay 

dơ) 

Vệ sinh – ăn xế 

( tập trẻ biết nói 

khi có nhu cầu: 

đi vệ sinh, uống 

nước…, rửa tay 

khi tay dơ) 

Vệ sinh – ăn xế 

( tập trẻ biết nói 

khi có nhu cầu: 

đi vệ sinh, uống 

nước…, rửa tay 

khi tay dơ) 

15h – 

15h45 

Nghe hát các bài 

hát quen thuộc 

Ôn bài thơ lể 

phép 

Động viên trẻ 

đi học không 

khóc. 

Ôn lại bài hát 

cháu đi mẫu 

giáo. 

Động viên trẻ đi 

học không 

khóc. 

15h45-

16h30 

Trả trẻ . 

Trẻ chơi tự do. 

Trả trẻ - Trao đổi 

với phụ huynh 

Trả trẻ, tập kỹ 

năng cầm bút 

tô màu. 

Trả trẻ - Trao 

đổi với phụ 

huynh 

Trả trẻ, làm 

quen kỷ năng tô 

màu 

 

HT/ Duyệt 

 

 

                        

                        Nguyễn Thị Thanh 

   Quận 6, ngày 27 tháng 06 năm 2025 

                              Giáo viên 

 

                

                    

                    Võ Thị Phương Thảo 

               

TRƯỜNG MẨU GIÁO HỒNG PHÚC 

           KHỐI MẦM  

 

 



 


